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Câu 1: (4 điểm)

Vị trí của một chất điểm chuyển động cho bởi phương trình:	        
                                       (tọa độ tính bằng đơn vị mét, thời gian tính bằng giây)
Hãy:
a. Xác định tọa độ chất điểm tại thời điểm t = 10 s.
b. Xác định tốc độ chất điểm tại thời điểm t = 10 s.
c. Xác định gia tốc chất điểm tại thời điểm t = 10 s.
d. Xác định độ lớn lực tác dụng lên chất điểm tại thời điểm t = 10 s. Cho biết khối lượng chất điểm là 2 kg.
e. Viết phương trình quỹ đạo.
Câu 2: (2 điểm)
Một dĩa tròn đặc nặng 5 kg, bán kính 0,010 m đang quay với tốc độ 300 rad/s thì bị tác dụng một momen hãm. Sau 10 giây tốc độ quay giảm còn 100 rad/s. Tính momen hãm đó?
Câu 3: (2 điểm)
Một khối khí thực hiện chu trình gồm 3 quá trình:  AB: Nhận nhiệt lượng 200 J
							    	  BC: Thực hiện công 30 J
Quá trình CA về trạng thái ban đầu sẽ là quá trình thu hay tỏa nhiệt? 
Nhiệt lượng đó là bao nhiêu? 
Câu 4: (2 điểm)
Một động cơ nhiệt được thiết kế sử dụng hai nguồn nhiệt 27oC và 527oC làm nguồn lạnh và nguồn nóng. Hãy tính hiệu suất tối đa mà động cơ có thể đạt được.

- HẾT –
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Thang
Điểm
	Ghi chú

	I
	1
	
Tọa độ tại thời điểm t = 10 s:     
	0,5
	

	
	2
	
Vận tốc:     
	0,5
	

	
	
	
                  tốc độ:    
	0,5
	

	
	3
	
Gia tốc:    
	0,5
	

	
	
	
                  
	0,5
	

	
	4
	Lực  F = ma = 2.4 = 8 N
	0,5
	

	
	5
	Phương trình quỹ đạo:

                                       
	0,5
	

	
	
	
                                                         
	0,5
	

	
	Điểm câu I
	4,0
	

	II
	
Gia tốc góc:   
	0,5
	

	
	
Moment quán tính:     
	1,0
	

	
	
Moment lực:    
	0,5
	

	
	Điểm câu II
	2,0
	

	III
	Theo hệ quả nguyên lý I NĐH: chu trình: U = QAB + ABC + QCA = 0
	0,5
	

	
	200 - 30 + QCA = 0
	0,5
	

	
	QCA = - 170 J
	0,5
	

	
	QCA < 0   CA là quá trình tỏa nhiệt
	0,5
	

	
	Điểm câu III
	2,0
	

	IV
	T1 = 527 + 273 = 800 K
T2 = 27 + 273 = 300 K
	0,25 đ
	

	
	Theo định lý Carnot:  ≤ Carnot
	0,5 đ
	

	
	max = Carnot = 
	0,5 đ

	

	
					= 
	0,25 đ
	

	
					= 0,625 = 62,5 %
	0,5 đ
	

	
	Điểm câu IV
	2,0
	

	Tổng điểm toàn bài (I + II + III + IV)
	10,0
	


	Ghi chú: SV được phép sử dụng cách khác vẫn được trọn điểm.
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